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Đặng Thị Hân,Vũ Thị Minh Phượng  

111 

31.  khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hiệu quả điều trị trầm cảm tại Bệnh viện Tâm 

Thần thành phố Hồ Chí Minh 

investigation of medication use and treatment- related efficacy and adverse effects 

in patients with depression at Psychiatric Hospital, Ho Chi Minh City 

Nguyễn Như Hồ, Nguyễn Ngọc Khôi, 

Võ Thị Tường Vi, Bùi Thị Hương Quỳnh 

115 

32.  so sánh ảnh hưởng lên tuần hoàn, hô hấp và các tác dụng không mong muốn khác 

của gây tê tủy sống bằng ropivacain liều 5mg; 6mg hoặc 7mg kết hợp fentanyl cho 

phẫu thuật phụ khoa vùng tầng sinh môn 

comparison of the effects on cardiovacular,  on respiratory and side effects of spinal 

anesthesia with ropivacaine 5mg, 6mg or 7mg combined fentanyl for perineal 

gynecological surgery 

   Nguyễn Đức Lam, Bùi Minh Hồng 

119 

33.  hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật ARMS-PCR kết hợp điện di tự động để xác định đa 

hình gen MTHFR ở bệnh nhân tiền sản giật 

complete the ARMS-PCR technical protocol for use to determine MTHFR gen 

polymorphism in patients with pre-eclampsia 

Nguyễn Thị Trang, Vũ Tố Giang 

122 

34.  phân tích thực trạng kê đơn thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 trong điều trị 

nội trú tại Bệnh viện Quân Y 354 năm 2017 

analysis of antibiotic third – generation cephalosporin prescription practices for 

hospital inpatients in Military Hospital 354 in 2017 

Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Xuân Trung 

126 

35.  kiến thức, thái độ về tác hại của thuốc lá và thực trạng sử dụng thuốc lá của người 

trưởng thành tại 2 huyện nông thôn ở Việt Nam năm 2018 

knowledge, attitude about the harmful effects oftobaccosmoking and the prevalence 

of smoking amongadults in two rural districts of Vietnam in 2018 

Lê Thị Thanh Hương, Lê Vũ Anh 

129 

36.  sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về chăm sóc điều dưỡng tại Bệnh viện 

Tim Hà Nội năm 2018 

satisfaction of inpatient about nursing care in Hanoi Heart Hospital in 2018  

Vũ Hương Giang, Nguyễn Đăng Vững, Đinh Hà Quỳnh Anh 

133 

37.  thực hành và một số yếu tố liên quan tới thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của 

người dân tộc thiểu số trồng cam, quýt tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn năm 2018 

practices of using pesticides and some related factors among ethnic minorities 

growing orange and tangerine in Bach Thong District, Bac Kan Province in 2018 

Vũ Hữu Tuyên, Trần Thị Tuyết Hạnh 

137 

38.  chụp x-quang đường mật qua túi mật trong phẫu thuật nội soi cắt túi mật: Kinh 

nghiệm qua 80 trường hợp tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh 

cholecystocholangiography in laparoscopic cholecystectomy: A single institution 

experience of 80 cases 

Lê Kim Long, Phạm Hiếu Liêm, Lê Nguyên Khôi 

142 



39.  thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại các trạm y tế ở huyện Trà Cú, tỉnh 

Trà Vinh năm 2017 

the situation of implementating solid medical waste management at commune 

health centers in Tra Cu District, Tra Vinh Province, 2017 

Ngô Trọng Hùng, Trần Thị Tuyết Hạnh, Lê Thị Thanh Hương 

146 

40.  nghiên cứu tác dụng phòng chống suy giảm tinh trùng của viên nang Trường Xuân 

CB trên chuột cống trắng 

study the effect of preventing the sperm depletion of Truong Xuan CB capsules on 

male rats 

Lê Văn Quân, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Hoàng Ngân 

150 

41.  kết quả đáp ứng điều trị ung thư biểu mô vảy hạ họng giai đoạn III – IV (M0) bằng 

phác đồ Cisplatin – Taxane – 5 FU  trước phẫu thuật và/hoặc xạ trị 

results of the response in treating hypopharynx squamous cell carcinoma of stages 

III – IV (M0) with Cisplatin – Taxane – 5 FU prior to surgery and/or radiotherapy 

Phùng Thị Hòa, Tống Xuân Thắng 

154 

42.  §ánh giá kết quả hủy mô giáp bằng 131I trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt 

hóa sau phẫu thuật tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An 

evaluation for remnant thyroid ablation with 131I in patients with differentiated 

thyroid cancer after total thyroidectomy at Nghe An Oncology Hospital 

Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Hải Hoàng  

159 

43.  §ặc điểm lâm sàng và thực trạng kiểm soát hen phế quản ở học sinh Tiểu học, 

Trung học Lê Hồng Phong Ngô Quyền Hải Phòng 

clinical characteristics and asthma disease control in Le Hong Phong primary and 

secondary schools in Ngo Quyen District Hai Phong City 

Đinh Thị Diệu Hằng,  Phùng Chí Thiện, Phạm Văn Thức 

163 

44.  nghiên cứu mô hình bệnh tai mũi họng tại Bệnh viện Sơn Tây Hà Nội năm 2017 

study on early disease disease patterns in Son Tay Hospital Hanoi in 2017 

Nguyễn Tuyết Xương, Nguyễn Thị Minh Hải  

168 

45.  giá trị tiên lượng của thang điểm MELD/PELD trong suy gan cấp ở trẻ em 

value of MELD/PELD scoring system for predicting prognosis in children with hepatic failure 

Nguyễn Phạm Anh Hoa, Mai Thị Giang 

172 

46.  nghiên cứu khiếm thính trẻ sơ sinh năm 2016 - 2018 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 

Nghệ An 

research in newborn hearing impaired from 2016 to 2018 in Nghe An Maternity 

Children Hospital 

Nguyễn Tuyết Xương, Đinh Xuân Hương 

175 

47.  khảo sát thực trạng duy trì thực hiện một số quy định thực hành tốt nhà thuốc 

(GPP) của nhà thuốc tại một số tỉnh phía Bắc 

survey of maintaining GPP regulations of pharmacies in some Northern provinces 

Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Phương Thúy, 

Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Bình 

178 

48.  chẩn đoán phân biệt teo mật bẩm sinh và các nguyên nhân gây khác gây vàng da ứ 

mật ở trẻ em 

distinguish biliary atresia from other causes of cholestasis jaundice 

Nguyễn Phạm Anh Hoa, Bùi Thị Kim Oanh 

183 

49.  Kết quả che phủ khuyết hổng lớn ở mu bàn tay và ngón tay bằng các vạt quay căng 

tay và vạt bẹn không vi phẫu 

to evaluate the results of treatment reconstruced in dorsal hand defects with radial 

forearm flap and groin flapwithout the need for microsurgery 

Võ Thành Toàn, Nguyễn Minh Dương 

186 


